ĐỀ ÔN LUYỆN TỔNG HỢP NGỮ VĂN 9 (TUẦN 4)
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN:

 1. Thuộc bài thơ Ánh trăng, Bếp lửa, Bài thơ về tiểu đội xe không kính.
 2. Ôn lại kiến thức về: Câu ghép, câu mở rộng thành phần, trợ từ, phép liên kết.
 3. Học thuộc lòng bài: Mùa xuân ho nhỏ, Viếng Lăng Bác, Sang thu, Nói với con.

II. LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP: 

ĐỀ SỐ 1: 

Phần I (7 điểm).  Cho những câu thơ sau:





Từ hồi về thành phố
quen ánh điện cửa gương

vầng trăng đi qua ngõ

như người dưng qua đường

                            (Trích Ánh trăng – Nguyễn Duy, sách Ngữ văn 9, tập I)

Câu 1. Bài thơ ra đời vào thời điểm nào? Thời điểm đó có gì đặc biệt trong việc thể hiện chủ đề của tác phẩm?
 Câu 2. Vì sao xuyên suốt bài thơ là hình ảnh “vầng trăng” nhưng bài thơ lại kết thúc bằng hình ảnh “ánh trăng”? Hai hình ảnh ấy có mối quan hệ với nhau như thế nào?
 Câu 3. Viết đoạn văn Tổng - phân - hợp khoảng 15 câu nêu cảm nhận của em về tình cảm giữa con người với vầng trăng trong hiện tại. Trong đoạn có sử dụng phép thế và thành phần khởi ngữ (Chỉ rõ phép thế và thành phần khởi ngữ).
Câu 4. Cuộc gặp gỡ giữa người với trăng trong bài thơ trên là cuộc gặp gỡ không lời. Trong chương trình Ngữ văn THCS cũng có bài thơ viết về cuộc gặp gỡ tương tự. Hãy nêu tên bài thơ, tác giả và ghi lại những câu thơ ấy. 
Phần II (3 điểm). Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

NGƯỜI ĂN XIN

       "Một người ăn xin đã già. Đôi mắt ông đỏ hoe, nước mắt ông giàn giụa, đôi môi tái nhợt, áo quần tả tơi. Ông chìa tay xin tôi. 

      Tôi lục hết túi nọ đến túi kia, không có lấy một xu, không có cả khăn tay, chẳng có gì hết. Ông vẫn đợi tôi. Tôi chẳng biết làm thế nào. Bàn tay tôi run run nắm chặt lấy bàn tay nóng hổi của ông:
      - Xin ông đừng giận cháu! Cháu không có gì cho ông cả.
     Ông nhìn tôi chăm chăm, đôi môi nở nụ cười:
      - Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi.
     Khi ấy tôi chợt hiểu ra: cả tôi nữa, tôi cũng vừa nhận được một cái gì đó của ông.
                                                                                             (Theo Tuốc - ghê - nhép)
Câu 1. Ông lão ăn xin và cậu bé trong văn bản đã tuân thủ phương châm hội thoại nào trong giao tiếp?

Câu 2. Vì sao hai nhân vật trong câu chuyện đều cảm thấy mình đã nhận được từ người kia một cái gì đó?

Câu 3. Từ cách ứng xử của hai nhân vật trong câu truyện trên cùng những hiểu biết của bản thân, hãy viết một bài văn khoảng trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về ý nghĩa của việc tôn trọng người khác?

ĐỀ SỐ 2:
Phần I (3 điểm).
Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

“Ngạn ngữ có câu: Thời gian là vàng (1). Nhưng vàng thì mua được mà thời gian không mua được (2). Thế mới biết vàng có giá mà thời gian là vô giá (3)”.

                                                                                ( Sách giáo khoa Ngữ Văn 9- tập 2)

Câu 1: Hãy chỉ ra phép tu từ trong đoạn văn trên và nêu  tác dụng của nó

Câu 2: Hãy chỉ ra phép liên kết được sử dụng ở câu 1 và câu 2 trong đoạn văn.

Câu 3: Từ nội dung đoạn văn trên kết hợp với hiểu biết thực tế cuộc sống hãy viết một đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về vấn đề: “Hãy trân trọng thời gian”.

Phần II (7 điểm) . Cho khổ thơ trích từ bài thơ “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật:

                                                     " Những chiếc xe từ trong bom rơi

                                                       Đã về đây họp thành tiểu đội

                                                       Gặp bè bạn suốt dọc đường đi tới

                                               Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi.”

                                                       (Bài thơ về tiểu đội xe không kính- Phạm Tiến Duật)

Câu 1. Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ, và chép chính xác khổ thơ tiếp theo. 
Câu 2: Nhan đề của bài thơ độc đáo, mới lạ như thế nào? Giải thích tại sao?
Câu 3. Từ đoạn thơ trên cùng với đoạn thơ vừa chép, em hãy viết đoạn văn (khoảng 12 câu) theo cách lập luận quy nạp phân tích khổ thơ trên để thấy được tình đồng đội thắm thiết của những người lính lái xe Trường Sơn. Trong đoạn văn có sử dụng câu câu mở rộng thành phần và trợ từ (Gạch dưới câu mở rộng thành phần và trợ từ) .                                      

        Câu 4. Câu thơ “Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi”  gợi cho em nhớ đến câu thơ nào đã học trong chương trình Ngữ văn 9?  Chép chính xác câu thơ đó và ghi rõ tên bài thơ, tác giả.  

ĐỀ SỐ 3:
Phần I (7 điểm) 

Trong bài thơ “Ánh trăng”, Nguyễn Duy có viết:
“Trăng cứ tròn vành vạnh”

                                   (Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2016)

1. Chép chính xác 3 câu thơ tiếp theo câu thơ trên để hoàn thành khổ thơ.

2. Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ. Hoàn cảnh sáng tác đó có ý nghĩa như thế nào?

3. Ở phần trên của bài thơ, khi nói đến sự xuất hiện của vầng trăng, tác giả đã viết “vầng trăng tròn; trong đoạn thơ này, một lần nữa nhà thơ lại viết “Trăng cứ tròn vành vạnh”. Theo em, việc lặp lại hình ảnh này có ý nghĩa gì?
4. Khổ thơ cuối bài thơ  “Ánh trăng” của Nguyễn Duy thể hiện tập trung nhất ý nghĩa biểu tượng của hình ảnh vầng trăng và chiều sâu tinh thần mang tính triết lí ở thành phố.

Bằng 1 đoạn văn khoảng 12 câu theo cách lập luận T-P-H, em hãy phân tích khổ cuối vừa chép ở câu 1 để làm rõ nội dung trên. Trong đoạn có sử dụng câu ghép và phép nối.

Phần II (3 điểm) Đọc câu chuyện sau và thực hiện các yêu cầu:

Những hạt thóc giống

Ngày xưa có một ông vua tuổi đã cao, muốn tìm một người để truyền ngôi.

Vua ra lệnh phát cho mỗi thần dân một thúng thóc giống và giao hẹn: Ai nộp được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi; ai không có thóc nộp sẽ bị trừng phạt!

Vụ mùa năm ấy bội thu. Các thần dân trong Vương quốc nô nức chở thóc về kinh thành. Chỉ có một chú bé tên là Chôm vô cùng lo lắng, đến với hai bàn tay không, quỳ xuống trước mặt vua, Chôm kính cẩn tâu:

- Muôn tâu Đức Vua! Con xin chịu tội vì thóc giống Bệ hạ ban cho, con đã gieo nhưng không mọc mầm!

Mọi người đều sững sờ. Nhưng nhà vua thì mỉm cười đỡ chú bé đứng dậy và ôn tồn nói: 

- Trước khi phát thóc giống ta đã cho luộc kĩ cả rồi. Lẽ nào thóc ấy còn mọc được? Những gánh thóc, xe thóc kia đâu phải thu được từ thóc giống của ta!

Rồi vua dõng dạc nói tiếp:

- Trung thực là đức tính quý báu nhất của con người. Chôm vừa trung thực, vừa dũng cảm, rất xứng đáng được ta truyền ngôi báu.

Chôm được làm vua và nổi tiếng là vị vua hiền minh của Vương quốc.

1. Xác định phương thức biểu đạt chính của câu chuyện trên.

2. Chuyển câu sau thành lời dẫn gián tiếp:“Trước khi phát thóc giống ta đã cho luộc kĩ cả rồi. Lẽ nào thóc ấy còn mọc được? Những gánh thóc, xe thóc kia đâu phải thu được từ thóc giống của ta!”
3. Từ câu chuyện trên em hãy viết một bài văn nghị luận khoảng một trang giấy thi nêu suy nghĩ của mình về đức tính trung thực.
